
PHỤ LỤC 01 

NGUỒN KINH PHÍ CÒN LẠI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND, ngày  27/02/2026 của UBND xã Long Phụng)

1. Tổng thu NS cấp xã 231.445.064.503 đồng

2. Tổng chi NS cấp xã 207.589.756.365 đồng

3. Tồn 23.855.308.138 đồng
Đvt: Đồng

STT NỘI DUNG TỔNG SỐ GHI CHÚ

TỔNG SỐ 23.855.308.138

A
Các khoản tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của cấp
ngân sách đã được  cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt
phương án sử dụng vào năm nay

7.305.738.560

I Nguồn tăng thu năm 2025 thực hiện so với dự toán HĐND xã giao 3.118.459.114

II Nguồn thu đóng góp đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định phê
duyệt phương án sử dụng trong năm 2026 2.795.548.678

1 Thu đóng góp năm 2025 chưa sử dụng hết 452.618.486
2 Thu đóng góp từ năm 2024 trở về trước 2.342.930.192

III Dự toán chi còn lại đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định phê
duyệt phương án sử dụng trong năm 2026 1.391.730.768

B Các khoản kinh phí chưa sử dụng, chưa thực hiện hết được phép
chuyển nguồn 16.549.569.578

I Kinh phí cấp sau 30/9 5.438.485.852
II Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị SNCL 3.199.669.992

III Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025 (vốn đầu tư) 1.646.320.000

IV Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025 (vốn sự nghiệp) 4.906.093.734

V Kinh phí thực hiện đầu tư công (vốn tỉnh) 560.000.000

VI
Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các
khoản tính theo tiền lương; nguồn thực hiện các chính sách an
sinh xã hội

799.000.000

1 Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội 799.000.000
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PHỤ LỤC 02

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TĂNG THU, DỰ TOÁN CHI CÒN LẠI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND, ngày  27/02/2026 của UBND xã Long Phụng)

ĐVT: Đồng

STT NỘI DUNG TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ GHI CHÚ

THỰC HIỆN
CCTL

ĐỀ NGHỊ PHÂN
BỔ

TỔNG SỐ 7.305.738.560 3.157.132.918 4.148.605.642

Các khoản tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại tại ngân sách xã 7.305.738.560 3.157.132.918 4.148.605.642

I Nguồn tăng thu năm 2025 thực hiện so với dự toán HĐND xã giao 3.118.459.114 2.182.921.380 935.537.734

II Nguồn thu đóng góp 2.795.548.678 0 2.795.548.678
- Thu đóng góp năm 2025 chưa sử dụng hết 452.618.486 452.618.486
- Thu đóng góp từ năm 2024 trở về trước 2.342.930.192 2.342.930.192

III Các khoản kinh phí chưa sử dụng, chưa thực hiện hết 1.391.730.768 974.211.538 417.519.230
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PHỤ LỤC 03

PHÂN BỔ NGUỒN TĂNG THU VÀ DỰ TOÁN CHI CÒN LẠI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND, ngày  27/02/2026 của UBND xã Long Phụng)
ĐVT: Đồng

STT Nội Dung Số tiền Ghi chú

TỔNG CỘNG 4.148.605.642

I CHI THƯỜNG XUYÊN 635.141.734

1 Bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để
cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 300.000.000

Từ nguồn tăng thu so
với dự toán và dự
toán chi còn lại

2 Trả nợ kiểm kê đất đai năm 2024 và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 của
các xã cũ và xã Long Phụng (32.444.000 đồng) 335.141.734

II CHI ĐẦU TƯ 3.448.232.578

1 Bố trí trả nợ công trình hoàn thành, quyết toán 2.898.232.578

1.1 Từ nguồn tăng thu 400.396.000

- Công trình: Tuyến Dốc Ông Dợn - Lê Văn Hồng 9.592.000

Đã quyết toán

- Công trình: BTXM tuyến Nguyễn Văn Xuân - Xăng dầu nối dài vật liệu Ba Trang 16.222.000

- Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Đức Lợi (cũ) 19.262.000
- Nguyễn Trường Ảnh - Đinh Văn Tẩy 29.000.000
- Nguyễn Biên - Cô Năm 5.000.000
- Trần Kiểu - Đinh Quang Linh 24.000.000
- Tuyến từ UBND xã - Trần Anh Tuấn - Nguyễn Mua 8.000.000
- Nhà văn hóa xã Đức Lợi 22.000.000
- Đường BTXM tuyến Cầu cống - Đường xã 125.000.000

Chưa quyết toán
- Đường BTXM tuyến Ngõ Ái - Gò Đường (GĐ 2) 30.000.000
- Kiên cố hóa tuyến kênh Cổng chùa An Long - Cầu xóm 2 68.000.000

- Nâng cấp Bia di tích  và cải tạo cảnh quan khu di tích căn cứ Xóm 12, 13 xã Đức
Nhuận 44.320.000

1.2 Từ nguồn vốn đóng góp 2.497.836.578
* Công trình đã phân bổ dự toán năm 2025 nhưng chưa sử dụng hết, phân bổ lại 1.839.836.578
- Bê tông đường Nghĩa địa tuyến Ngõ Ái-Gò Đường (GĐ1 ) 18.323.028

Đã quyết toán

- Đường GTNT, tuyến Chợ huyện - Ngõ Chua 4.407.000
- Kênh Bơm Bờ tân ( Bơm bờ Tân - Bầu dài) 3.500.000
- GTNT Ngõ Tựu - Vườn Tình;( Km0-Km0+905,4), 8.656.000
- Tuyến Đoàn Luật - Trước Viên ( NGõ Hương - Trước Viên) 6.679.350
- Đường GTNT tuyến Võ Kim Anh  - Bầu Dài 5.397.000
- Đường GTNT tuyến Ngõ Cúc - Ngõ Tích 15.072.000
- Đường xã: BTXM tuyến Chợ Vom - Cầu Máng 103.800.000
- Đường xã: BTXM tuyến Trạm Bơm HTXNN - Đập Bến Thóc 1.500.000
- Đường thôn: Tuyến Bảng Di Tích - Ngõ Thái 92.000.000
- Đường thôn: Tuyến Nguyễn Ngọc Dũng - Ngã ba nội đồng 7.900.000
- Đường thôn: Tuyến Phạm Cần - Lê Phu - Huỳnh Tới 23.900.000
- Đường thôn: Tuyến Ngõ Be - Ngõ Năm Lô 727.000
- KCH kênh từ S18 - Huỳnh Trung 37.109.000
- KCH kênh từ Cống Kít rào hai Tính - Ruộng Nguyễn Hoa Rộc Sa 1.300.000
- KCH kênh Phạm Cân - Lê Phu 31.500.000
- KCH kênh từ ngõ Huỳnh - Bùi Dục (GĐ2) 21.900.000
- Nhà văn hóa xã Đức Hiệp 81.600.000

- Nhà văn hóa
 thôn Chú Tượng 51.900.000

- Đường thôn tuyến Cầu Bà Nông-Giáp đồng Phú An 22.904.000

- Nhà làm việc BCHQS xã Đức Hiệp 1.995.000
- Tuyến ngã tư Vinh Phú - Đập Ngăn Mặn 25.000.000
- Đường thôn tuyến Chợ An Chuẩn - Trạm Biên phòng Cửa Lỡ 5.000.000
- Hệ thống điện Xóm A 93.123.000

- Đường xã BTXM: Nâng cấp tuyến đường trung tâm xã từ Nhà Văn hóa thôn
Kỳ Tân đến ngã tư ông Tâm (gđ 1) 30.000.000

- Hệ thống mương tiêu nước vùng SXNN xóm C, thôn An Mô, xã Đức Lợi 4.343.000
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- Hệ thống thoát nước Trung tâm xã (gđ 2) 23.758.000

- Đường xã BTXM: Nâng cấp tuyến đường trung tâm xã từ ngã tư ông Tâm đến
ngã ba Vinh Phú (gđ 2) 14.035.000

- Đường xã: Tuyến Mỹ Khánh - Gia Hòa 19.665.000
- Đường xã: Tuyến Ngõ Chưu - Đức Chánh (gđ 3) 2.339.000
- Đường xã: Tuyến trường Tiểu học - Nhà văn hóa thôn Đại Thạnh 12.005.300
- Đường thôn: Lê Quang Ba - Rừng Dương 142.508.000
- Đường thôn: Huỳnh Ngọc Ấn - Trịnh Thị Thơ 28.962.000
- Đường thôn: Trần Thanh - Lê Tuấn Chín 14.577.000
- Đường thôn: Ngã 3 Đường xã - Phan Tình 7.498.400
- Đường thôn: Lê Thị Sương - Nguyễn Đạt 16.234.000
- Đường thôn: Lê Tuấn Trai - Song 1.553.000
- KCH tuyến kênh mương Máng (Cống Thoại) 2.494.700
- KCH tuyến kênh tưới Soi La 28.949.400
- Sân thể thao các thôn: Thanh Long, Gia Hòa, Mỹ Khánh, Dương Quang 776.000
- Hệ thống nước sinh hoạt 03 thôn: Gia Hòa, Tân Định, Dương Quang 105.939.000
- Cảnh quan môi trường thôn Gia Hòa 903.000
- Đường thôn BTXM tuyến Chuyên - Khuê 13.599.000
- Cầu bản qua đường Cống Đối 71.239.000
- Trường Mầm non Đức Lợi 6.777.000
- Đường xã BTXM: Tuyến Lê Minh Chín - Lê Văn Thơ 9.268.000

- Đường xã BTXM: Tuyến ven biển KDV Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức
Lợi (gđ 3) 6.585.000

- Đường xã BTXM: Nâng cấp tuyến đường ngã tư Vinh Phú - KDV Trùng
Dương 26.655.000

- Lò Gạch Cũ - Xóm Ba 62.000.000
- Đường BTXM tuyến đường tỉnh 627B - Lê Tuấn Định 4.262.000
- Đường BTXM tuyến đường tỉnh 627B - Nguyễn Văn Minh 6.324.000
- Tuyến Chợ Đức Lợi - KDC Tân Phú - Võ Văn Đưa 24.433.000
- Tuyến Dương Tấn Trang - Lê Văn Hùng kéo dài 50.000.000
- Tuyến Nguyễn Thị Rân - Phan Thanh Huy nối dài 31.684.000
- Lê Quốc Chu - Tống Minh 9.969.000
- Nguyễn Trường Ảnh - Đinh Văn Tẩy 33.000.000
- Trần Kiểu - Đinh Quang Linh 4.433.000
- Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Vinh Phú 45.225.000
- Nhà văn hóa, sân thể thao thôn An Chuẩn 6.713.000
- KCH tuyến kênh S18-2-5 kéo dài (gđ 3) 25.000.000
- KCH tuyến kênh S18-2-5-4 (gđ 3) 30.000.000
- KCH tuyến kênh S18-2-Nghĩa Từ 10.345.000
- KCH tuyến kênh mương Rộc Phát 25.000.000
- KCH kênh Bà Chế - Ngòi (S18-2-mương Bà Chế) 17.282.000
- KCH tuyến kênh nỗi Đồng Rừng 15.000.000
- KCH tuyến kênh S18-2-9-Đồng Nam Biên 2 15.653.000
- KCH tuyến kênh S18-2-Rào Thành 1.060.000
- Nhà văn hóa, sân thể thao thôn An Tỉnh 11.926.000
- Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Tân Định 78.263.400
- Nhà văn hóa thôn Dương Quang 13.609.000

- Đường xã BTXM: Tuyến ven biển KDV Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức
Lợi (gđ 5) 60.800.000

- KCH tuyến kênh S18-2-5-4 (gđ 4) 2.000.000
* Công trình xi măng năm 2025 658.000.000
-  Đường BTXM ngõ xóm thôn An Tỉnh 18.000.000

Chưa quyết toán

- Đường BTXM ngõ xóm thôn Gia Hòa 55.000.000
- Đường BTXM ngõ xóm thôn Dương Quang 75.000.000
-  Đường BTXM ngõ xóm thôn Thanh Long 21.000.000
-  Đường BTXM ngõ xóm thôn Mỹ Khánh 24.000.000
- Tuyến đường tỉnh - Phan Trinh 5.000.000
-  Đường BTXM ngõ xóm thôn An Mô 23.000.000
-  Đường BTXM ngõ xóm thôn Phú An 37.000.000
-  Đường BTXM ngõ xóm thôn Phước Sơn 63.000.000
- Đường BTXM ngõ xóm thôn Nghĩa Lập 16.000.000
-  Đường BTXM ngõ xóm thôn An Long 20.000.000
-  Đường BTXM thôn 2 35.000.000
- Đường BTXM ngõ xóm thôn 2 8.000.000
-  Đường BTXM thôn 8 4.000.000
- Tỉnh lộ - Ngõ Tấn 14.000.000

Đã quyết toán

STT Nội Dung Số tiền Ghi chú
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- Đường bê tông - Ngõ Hải 5.000.000
- Đường BTXM ngõ xóm thôn 1 70.000.000
- Đường BTXM ngõ xóm thôn 3 17.000.000
- Đường BTXM ngõ xóm thôn 4 34.000.000
- Đường BTXM ngõ xóm thôn 5 40.000.000
-  Đường BTXM ngõ xóm thôn 7 45.000.000
-  Đường BTXM ngõ xóm thôn 8 29.000.000

2 Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm hành chính xã Long Phụng 550.000.000
Trong đó vốn đóng
góp: 297.712.100

đồng

III KẾT DƯ 65.231.330

Chưa quyết toán

STT Nội Dung Số tiền Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-03-27T15:19:35+0700


		2026-03-27T15:19:35+0700


		2026-03-27T15:19:35+0700


		2026-03-27T15:19:35+0700




